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DANH SÁCH

CHỨC THỤC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ NGƯỜI THỤC HIỆN 
TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BẢN TỈNH SON LA

(Kèm theo Công văn số: 132/TGPL ngày 26 tháng 4 năm 2019 
cua Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sun La)

I. TỔ CHỨC TRỌ GIÚP PHÁP LÝ (TGPL) NHÀ NƯỚC

T
T

Tên tô chức thuc hiên TGPL • •
Đia chí liên hê Á 

II ̂Ị| ►—

1 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 
tỉnh Sơn La

Ngõ 7a, Tổ 8, Phường Chiềng Le, thà™ 
phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

Điện thoại: 02123.856.204

II. TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ (TGVPL)

T
T

Ho và tên •
Chức vụ, 

chúc danh
Năm sinh

Sô the -ngày 
cấp

Số điện 
thoai •

1
Lường Duy Tuyên

Giám đốc Trung 
tâm TGPL Nhà 

nước tỉnh Sơn La
1968

Mã so thẻ: 
01, 

cấp ngày 
08/8/2008

0945532959

2 Tòng Văn Minh

Phó Giám đôc 
Trung tâm TGPL 

Nhà nước tỉnh 
Sơn La

1981

Mã so thẻ: 
06, 

cấp ngày 
26/3/2013

0344387888
0349665999

3 Cầm Kim Loan
Trướng phòng 
Hành chính -  

Tổng hợp
1967

Mã so the: 
03, 

cấp nqàv 
08/8/2008

0332018188

4 Cầm Trọng Thủy Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 1963

Mã so the: 
05, 

cấp ngày 
26/3/2013

0963794988
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III. LUẬT S ư  KÝ HỢP ĐÒNG THựC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VỚI 
TRUNG TÂM TRƠ GIÚP PHÁP LỶ NHÀ NƯỚC

T
T

Ho và tên •

Chức vụ, 
chức danh

Năm sinh
Số thẻ -ngày 

câp
Số điên 

thoai •

1

Đàm Mạnh Hùng Luật sư 1955 mã sô thẻ: 
7325/LS, cấp 

ngày 
01/10/2012

0982217355

2

Trần Minh Huấn Luật sư 1950 mã sô thẻ: 
7929/LS, cấp 

ngày 
21/5/2013

0912187547

3

Đèo Văn Hải Luật sư 1958 mã sô thẻ: 
8788/LS, cấp 

ngày 
27/3/2014

0356511979

4

Lò Văn Phanh Luật sư 1953 mã sô thẻ: 
9006/LS, cắp 

ngày 
05/6/2014

0912555197

5

Lò Văn Dịch Luật sư 1956 mã sô thẻ: 
10171/LS, 
cắp ngày 

09/10/2015

0963283556

6

Nguyễn Bá Linh Luật sư 1960 mã sô thẻ: 
10772/LS, 
cấp ngày 
04/5/2016

0945532666

7

Phan Ngọc Thắng Luật sư 1954 mã sô thẻ: 
7038/LS, cắp 

ngày 
12/3/2012

0982857288

8 Lò Văn Thành Luật sư 1957
mã sô thẻ: 
13709/LS, 
cấp ngày

0912751294
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IV. CÔNG TÁC VIÊN TRƠ GIÚP PHÁP LÝ • •

T
T

Ho và tên •
Chức vụ, 

chức danh
Năm sinh

Sô thẻ -ngày 
cấp

Sô điện 
thoại

1 Nguyễn Hồng Sơn Cộng tác viên 
TGPL

1960 0972780599

2 Mùi Văn Thanh Cộng tác viên 
TGPL

1960 0389300243

3 Lò An Vinh Cộng tác viên 
TGPL

1944 0977041977

4 Lò Văn ộ Cộng tác viên 
TGPL

1960 0364991223

5 'long Văn Oai Cộng tác viên 
TGPL

1958 0976456618

6 Dỗ Thị Vân Cộng tác viên 
TGPL

1963 09178563^
■Â.v


